
TT Tỉnh, thành phố Đoàn (Trường, Tỉnh, Thành phố) Họ và tên

1 Lê Đức Anh

2 Nguyễn Đức Huy

3 Nguyễn Văn Huân

4 Hoàng Minh Tuấn

5 Lương Văn Dũng

6 Nguyễn Văn Đức

7 Nguyễn Văn Tấn

8 Trịnh Ngọc Tiến

9 Đăng Minh Huy

10 Lê Ngọc Sơn

11 Nguyễn Hoàng Long

12 Nguyễn Văn Kiên

13 Vũ Minh Phúc

14 Nguyễn Minh Luyện

15 Cao đẳng Kinh tế đối ngoại Đinh Nguyễn Thế Hiếu

16 Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên Nguyễn Thị Hương

17 Cao đẳng Công Thương Tp. Hồ Chí Minh Trần Như Tuấn Anh

18 Phạm Thiết Tâm

19 Nguyễn Thị Lan Trinh

20 Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V Huỳnh Thị Thắm

21 Cao đằng Hàng hải I, Cục Hàng hải Việt Nam Kim Thị Thu Phương

22 Phạm Xuân Phong

23 Nguyễn Văn Thắng

24 Bộ Quốc phòng Cao đẳng nghề số 4 Đặng Văn Nam

25
Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh
Trương Quang Phát

26
Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

Mông Văn Long

27 Sầm Thị Sự

28 Lý Thị Xuân

29 Đinh Viết Tiếp

30 Lý A Thái

31 Lò Thanh Sơn

32 Lường Văn Khâm

33 Cháng A Dơ

34 Lò Thị Tâm

35 Yên Bái Cao đẳng nghề Yên Bái Hà Thị Thu Hiền

36 Bùi Ngọc Ánh

37 Bùi Thị Nhật

38 Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc Thào Thị Trai

39 Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh Nguyễn Thị Thùy Trinh

40 Nguyễn Minh Chiến

41 Bùi Thị Thu Hằng

42 Tạ Quang Dũng

43 Bùi Như Thảo
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Hòa Bình
Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình

Bắc Ninh
Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Vĩnh Phúc
Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp

Bộ Xây dựng Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

Lạng Sơn

Cao đẳng nghề Lạng Sơn

Điện Biên

Cao đẳng Nghề Điện Biên

CĐ Kinh tế kỹ thuật Điện Biên

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh.

Bộ Công thương

Cao đẳng Công Thương miền Trung



44 Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc Ngô Thị Mai Hoa

45 Ninh Thị Diệu Hà

46 Bùi Xuân Trường

47 Thái Nguyên Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Lý Văn Mùa

48 Quảng Ninh Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Đào Thu Thảo

49 Dương Thị Thùy Linh

50 Hoàng Trần Trung

51 Nguyễn Thị Tâm

52 Đào Văn Đại

53 Nguyễn Văn Toán

54 Nguyễn Văn Tú

55 Tô Thế Linh

56 Mai Văn Dương

57 Vũ Hoàng Hiệp

58 Ngô Tiến Đạt

59 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Huyền

60 Lưu Phương Giang

61 Đặng Nhật Nguyên

62 Hà Nam Cao đẳng Nghề Hà Nam Lưu Danh Quyết

63

Trung cấp Kinh tế- Công nghiệp - Thủ CN Nghệ An

Vy Thị Hương Ly

64

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn 

Quốc Trịnh Xuân Đức

65 Cao đẳng Du Lịch Thương Mại Nghệ An Hoàng Quang Sang

66 Trịnh Thị Thùy Linh

67 Nguyễn Thị Thanh Xuân

68 Nguyễn Tuấn Anh

69 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt-Đức Hà Tĩnh Nguyễn Đình Linh

70 Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hà Nhi

71 Văn Vũ Thanh Thanh

72 Hoàng Trần Thu Uyên

73
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế

Nguyễn Thị Mỹ Dung

74 Cao đẳng Y tế Huế Huỳnh Quang Anh Dũng

75 Cao đẳng Công nghiệp Huế Nguyễn Văn Quý

76 Nguyễn Văn Phố

77 Nguyễn Dương Kim Ngân

78 Võ Hiền My

79 Võ Thị Thủy Tiên

80 Nguyễn Uyên Phi

81 Đặng Trọng Tâm

82 Trương Đức Thắng

83 Nguyễn Thị Bích Vi

84 Huỳnh Xuân Vũ

85 Nguyễn Thị Bích Trâm

86 Kiều Thị Bích Giàu

87 Kon Tum Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum YHLIH

88 Đắk Lắk Cao đẩng Công nghệ Tây Nguyên Ma Văn Thắng

89 Vũng Tàu Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Trần Thiện Tân

90 Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn Hoàng Hoài Hạ

91 Phạm Thành Trung

92 Nguyễn Huỳnh Minh Khoa

93 Đỗ Minh Hoàng

94 Võ Minh Trung

Bình Định Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

Ninh Thuận Cao đẳng nghè Ninh Thuận

Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Thương mại

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng

Phú Thọ Cao đẳng Y dược Phú Thọ

Hà Nội

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Nghệ An

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

Hà Tĩnh

Thừa Thiên Huế

Trường Cao đẳng Du lịch Huế

Vĩnh Phúc



95 Lê Khánh Duy

96 Dương Công Tạng

97 Nguyễn Ngọc Quang

98 Châu Minh Khải

99 Dương Anh Quốc

100 Lê Kiều Anh

101 Lương Nhật Hảo

102 Phan Ngọc Tuyền

103 Võ Thanh Đô

104 Cao đẳng Kinh tế đối ngoại Tp Hồ Chí Minh Đinh Nguyễn Thế Hiếu

105
Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng 

Vương Nguyễn Duy Dương

106 Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Tháp Lê Văn Thuận

107 Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Bùi Thanh Nam

108 Nguyễn Văn Muôn

109 Trần Thị Kim Huệ

110 Danh Tú Hào

111 Thạch Thị Kiều Trinh

112 Lê Tuấn Khanh

113 Lý Hoàng Khánh

114 Bùi Thành Luân

115 Trần Chí Tâm

116 Trần Ngọc Trân

117 Đặng Nguyễn Thịnh

118 Dương Thị Như Huỳnh

119 Võ Văn Thuận

120 Nguyễn Thanh Trọng

121 Cao Thị Hồng Lam

122 Võ Ngọc Duy Tân

123 Chau Đa Rích

124 Chau Pa Rís

125 Trịnh Lê Vạn Lợi

126 Diệp Thị Mỹ Danh

127 Đào Ngọc Trinh

128 Trần Thị Nhất Xuân

129 Nguyễn Minh Tuấn

130 Ngô Hoàng Đông Giao

131 Nguyễn Đăng Vĩnh Xuân

II

1  Nguyễn Văn Quỳnh

2  Nguyễn Thị Yến

3  Phan Thị Mai Linh

4  Nguyễn Đức Chí

5  Nguyễn Trung Kiên

6  Trần Ngọc Vũ

7  Lê Tiến Đạt

8  Ngô Quang Anh

9  Lê Phương Anh 

10 Lê Thanh Hiền 

11  Phạm Thị Huyền Trang

12  Cù Thị Hoa

13 Ngô Trần Nữ Nhanh

14  Nguyễn Thị Trúc Mai

15  Ngô Đức Minh

Đồng Nai Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

An Giang

Trường Cao đẳng Y tế An Giang

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang

Sóc Trăng

Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng

Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Đồng Tháp

Kiên Giang Cao đẳng nghề Kiên Giang

Cần Thơ

Cao đẳng nghề Cần Thơ

Cao đẳng Cần Thơ

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Viễn Đông

Cao đẳng Y tế Hà Nội

Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Hà Nội

Thanh Hóa Cao đẳng y Dược Hợp Lực (Thanh Hóa)

Cao đẳng Y tế Đặng Thùy TrâmQuảng Ngãi

Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

Cao đẳng Y tế HuếThừa Thiên Huế

HSSV tiêu biểu tham gia phòng, chống dịch

Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc GiangBắc Giang

Hải Dương



16  Viên Thị Lan Anh

17  Nguyễn Thị Thảo Nguyên

18  Vũ Thị Thanh Thanh Hậu 

19  Ngô Thiện Lan Phương 

20  Ka’ Hìn 

21 Tây Ninh Trung cấp Y tế Tây Ninh  Nguyễn Phước Lộc 

22  Đặng Nguyễn Hà Giang

23  Trịnh thị Diễm Quỳnh

24  Trần Thị Thu Uyên

25  Lê Thị Thùy Linh

26  Trần Văn Thêm

27  Nguyễn Thanh Huy

28 Võ Trần Như Mai

29 Nguyễn An Thư

30
Bạc Liêu Cao đẳng Điều dưỡng 14C (Bạc Liêu)  Lê Thu Thuỷ

31  Dương Phúc Duyên

32  Bùi Duy Thái

33 Cà Mau Cao đẳng Y tế Cà Mau Lê Minh Phong

Cao đẳng Y tế Đồng ThápĐồng Tháp

Bình Phước Cao đẳng Bình Phước

Cao đẳng Y tế Bình DươngBình Dương

Cao đẳng Y tế Tiền GiangTiền Giang

An Giang Cao Đẳng Y Tế An Giang

Lâm Đồng Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

Cao đẳng Y tế HuếThừa Thiên Huế


